
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

NƯỚC SẠCH LAI CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /BC-CTN Lai Châu, ngày       tháng 5 năm 2024 
 

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC 

 CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2023 
 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

1. Thông tin chung. 

1.1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 

1.2. Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu: 

- Người đứng đầu: Ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Cấp phó của người đứng đầu gồm: 

+ Ông Tống Thanh Hải - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh. 

+ Ông Giàng A Tính - Phó chủ tịch UBND tỉnh. 

+ Ông Hà Trọng Hải - Phó chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Không có 

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp:  

Bảng số 1: Danh sách người quản lý doanh nghiệp 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Trình độ chuyên môn 

Kinh nghiệm 

nghề nghiệp 

Các vị trí quản lý đã 

nắm giữ 

1 Ông Vì Văn Chung 1975 Thạc sĩ Quản lý kinh tế 21 năm 

- Phó Giám đốc Công ty. 

- Giám đốc Công ty 

- Chủ tịch HĐQT 

2 Ông Nguyễn Văn Trường 1964 Kỹ sư thủy lợi 20 năm 
- Thành viên HĐQT  

- Phó Giám đốc Công ty 

3 Ông Nguyễn Chí Công 1977 Thạc sĩ Quản lý kinh tế 21 năm 

- Thành viên HĐQT  

- Phó Giám đốc Công ty 

- Giám đốc Công ty 

4 Ông Phạm Công Hợp 1977 Thạc sĩ Quản lý kinh tế 19 năm - Thành viên HĐQT 

5 Ông Đỗ Văn Trung 1969 Kỹ sư cấp thoát nước 27 năm - Thành viên HĐQT 

6 Bà Đỗ Thúy An 1990 Cử nhân kế toán 14 năm  - Kế toán trưởng 

7 Bà Lê Thị Thà 1982 Cử nhân kế toán 17 năm Trưởng Ban Kiểm soát 
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2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp. 

Bảng số 2: Tiền lương, thưởng của người quản lý doanh nghiệp 

TT Họ và tên Chức vụ 
Mức 

lương/tháng 
Hệ số 

Tiền 

lương/năm 

Tiền thưởng, 

thu nhập khác 

1 Ông Vì Văn Chung Chủ tịch HĐQT 27.000.000   324.000.000   

2 Ông Nguyễn Chí Công 
TV HĐQT 

 - Giám đốc  
22.000.000   264.000.000  

3 Ông Nguyễn Văn Trường 
TV HĐQT  

- Phó Giám đốc  
20.000.000   240.000.000   

4 Ông Phạm Công Hợp TV HĐQT  11.500.000  138.000.000  

5 Ông Đỗ Văn Trung TV HĐQT 12.085.000  145.000.000  

6 Bà Đỗ Thúy An Kế toán trưởng 16.000.000   192.000.000   

7 Bà Lê Thị Thà Trưởng Ban kiểm soát 14.000.000  168.000.000  

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch HĐQT. 

Bảng số 3: Các nghị quyết/quyết định hội đồng quản trị hoặc chủ tịch HĐQT 

TT Ngày 
Người ký, ban 

hành 

Nội dung 

(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) 

1 01/02/2023 Vì Văn Chung 
Nghị quyết V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2023 

2 15/01/2023 Vì Văn Chung 
Quyết định Thành lập Ban quản lý dự án các công trình do 

Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu làm chủ đầu tư năm 2023 

3 25/01/2023 Vì Văn Chung Quyết định Phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2023 

4 23/3/2023 Vì Văn Chung 
Nghị quyết V/v Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2023 

5 19/4/2023 Vì Văn Chung Quyết định V/v Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 

6 01/6/2023 Vì Văn Chung 
Quyết định Bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Công giữ chức vụ Giám 

đốc Công ty CP Nước sạch Lai Châu 

7 01/6/2023 Vì Văn Chung 
Quyết định Điều chỉnh nhân sự Ban QLDA các công trình do 

Công ty làm chủ đầu tư 

8 08/6/2023 Vì Văn Chung 
Quyết định Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản 

trị Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu 



3 
 

 
  

9 08/6/2023 Vì Văn Chung 
Quyết định Ban hành Chức năng, nhiệm vụ của các phòng 

ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu 

10 29/6/2023 Vì Văn Chung Nghị quyết V/v Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2023 

11 30/6/2023 Vì Văn Chung Nghị quyết Cho chủ trương về công tác nhân sự 

12 18/10/2023 Vì Văn Chung 
Nghị quyết V/v Điều chỉnh kế hoạch đầu tư và kế hoạch phân 

bổ nguồn tài chính năm 2023 

13 12/12/2023 Vì Văn Chung 
Nghị quyết V/v thực hiện công tác tổng kết hoạt động SXKD 

năm 2023, Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024. 

14 20/12/2023 Vì Văn Chung 
Quyết định Về việc bãi nhiệm Người phụ trách quản trị Công 

ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu 

15 20/12/2023 Vì Văn Chung Nghị quyết Cho chủ trương về công tác nhân sự 

16 30/12/2023 Vì Văn Chung 
Quyết định phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 

2023 

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. 

Bảng số 4: Danh sách Ban Kiểm soát và kiểm soát viên 

TT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ 

chuyên môn 
Chức vụ 

Ngày bắt đầu là 

thành viên BKS 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

1 Lê Thị Thà 1982  Cử nhân kế toán Trưởng BKS 23/4/2017 100% 

2 Đỗ Thị Thanh Huyền 1985  Cử nhân kế toán TV BKS 21/5/2020 100% 

3 Vương Thị Hường 1985  Cử nhân kế toán TV BKS 21/5/2020 100% 

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. 

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát quý, năm 2023. 

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA: Không có 

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp (có danh sách kèm theo) 

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan: Không có 
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VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

- Tổng số lao động của doanh nghiệp: 141 người 

- Mức lương trung bình người lao động:  88,75 triệu đồng/người/năm.  

- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động:  1.250.000 đồng/người/năm. 

Trên đây là báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2023 của Công ty cổ 

phần nước sạch Lai Châu./. 

Nơi nhận: 

- Website công ty; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu; 

- Cổng thông tin doanh nghiệp; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 
 

Vì Văn Chung 

 

 

 

 

 



Bảng số 5: Danh sách về người có liên quan của doanh nghiệp 

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-CTN ngày     tháng 5 năm 2024 của Công ty CP Nước sạch Lai Châu) 

STT Tên tổ chức, cá nhân Chức vụ (nếu có) Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

không còn 

là người 

liên quan 

1 Vì Văn Chung Chủ tịch HĐQT Phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 14/12/2015     

1.1 Vì Thị Lún   Xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 14/12/2015     

1.2 Phạm Thị Nam Hồng   Phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 14/12/2015     

1.3 Vì Hồng Phong   Phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 14/12/2015     

1.4 Vì Hà Phương   Phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 14/12/2015     

1.5 Vì Thị Chinh   Xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 14/12/2015     

1.6 Vì Thị Chiêm   Xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 14/12/2015     

1.7 Vì Thị Diêm   Xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 14/12/2015     

1.8 Vì Thị Ơn   Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 14/12/2015     

1.9 Vì Thị Ích   Xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 14/12/2015     

1.10 Vì Thị Đích   Xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 14/12/2015     

1.11 Vì Ngọc Hoàng   Xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 14/12/2015     

2 Nguyễn Chí Công 
TV HĐQT - 

Giám đốc Công ty 
Phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 14/12/2015  

  

2.1 Nguyễn Đức Nghị   Xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 14/12/2015     

2,2 Tô Thị Rơi   Xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 14/12/2015     

2.3 Nguyễn Trí Trung   Phường Lương Khách Thiện, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 14/12/2015     

2.4 Nguyễn Thị Thủy   Xã Thanh Xương, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 14/12/2015     

2,5 Nguyễn Thị Mai   Phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 14/12/2015     

2,6 Nguyễn Hiếu Thái   Phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 14/12/2015     

2,7 Nguyễn Mai Phương   Phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 14/12/2015     

3 Nguyễn Văn Trường 
TV HĐQT - Phó 

Giám đốc Công ty 
Phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 14/12/2015   

  

3.1 Đỗ Thị Đặng   Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 14/12/2015     

3.2 Nguyễn Hữu Chỉnh   Phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 14/12/2015     



 
 

 
  

3.3 Nguyễn Công Huấn   Huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 14/12/2015     

3.4 Nguyễn Thị Lanh   Phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 14/12/2015     

3.5 Nguyễn Thị Nhạn   Quận Hà Đông, TP Hà Nội 14/12/2015     

3.6 Nguyễn Cao Cửu   Quận Hà Đông, TP Hà Nội 14/12/2015     

3.7 Nguyễn Văn Vĩnh   Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 14/12/2015     

3.8 Hà Thị Kiều   Phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 14/12/2015     

3.9 Nguyễn Thị Minh Thương   Phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 14/12/2015     

3.10 Nguyễn Thị Phương Thảo   Phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 14/12/2015     

4 Đỗ Văn Trung TV HĐQT Phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 14/12/2015     

4.1 Trần Thị The   Phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 14/12/2015     

4.2 Nguyễn Phương Hồng   Phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 14/12/2015     

4.3 Đỗ Lệ Chi   Phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 14/12/2015     

4.4 Đỗ Lệ Khanh   Phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 14/12/2015     

4.5 Đỗ Thị Thái   Phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 14/12/2015     

4.6 Đỗ Thị Bình   Phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai  14/12/2015     

4.7 Đỗ Văn Giang   Phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 14/12/2015     

5 Phạm Công Hợp TV HĐQT Phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 14/12/2015     

5.1 Phạm Công Dũng   Xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An 14/12/2015     

5.2 Phạm Thị Hường   Xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An 14/12/2015     

5.3 Phạm Thị Hòa   Xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An 14/12/2015     

5.4 Phạm Công Thuận   Phường An Bình, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương 14/12/2015     

5.5 Phạm Công Thụ   Xã Thanh Hưng, Huyện Điên Biên, Tỉnh Điện Biên 14/12/2015     

5.6 Phạm Công Phúc   Phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 14/12/2015     

5.7 Phạm Thị Linh   Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng 14/12/2015     

5.8 Nguyễn Thị Hường   Phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 14/12/2015     

5.9 Phạm Khánh Huyền   Phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 14/12/2015     

5.10 Phạm Khánh Thủy   Phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 14/12/2015     

6 Đỗ Thúy An Kế toán trưởng Phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 01/01/2020     

6.1 Đỗ Văn Phương   Xã San Thàng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 01/01/2020     

6.2 Trịnh Thị Lương   Xã San Thàng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 01/01/2020     



 
 

 
  

6.3 Đỗ Thúy Nga   Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 01/01/2020     

6.4 Đỗ Thị Hoàn   Phường Đoàn kết, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 01/01/2020     

6.5 Đỗ Thị Nhàn   Xã San Thàng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 01/01/2020     

6.6 Lê Quốc Tuấn   Phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 01/01/2020     

6.7 Lê Quốc Phong   Phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 01/01/2020     

6.8 Lê Đăng Khoa   Phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 01/01/2020     

7 Lê Thị Thà 
Trưởng Ban Kiểm 

soát 
Phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

23/04/2016     

7.1 Lê Văn Tá   Xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 23/04/2016     

7.2 Nguyễn Thị Thuần   Xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 23/04/2016     

7.3 Lê Thị Thơ   Xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 23/04/2016     

7.4 Lê Thị Thơm   Phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 23/04/2016     

7.5 Lê Thị Thoang   Xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 23/04/2016     

7.6 Lê Thị Thiện   Thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 23/04/2016     

7.7 Lê Văn Tác   Xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 23/04/2016     

7.8 Lệ Thị Thuận   Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 23/04/2016     

7.9 Tô Đình Phú   Phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 23/04/2016     

7.10 Tô Ngân Thịnh   Phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 23/04/2016     

7.11 Tô Đại Cường   Phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 23/04/2016     

8 Đỗ Thị Thanh Huyền 
Thành viên Ban 

kiểm soát 
Phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

21/05/2020     

8.1 Đỗ Thị Vy   Xã Khôi kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 21/05/2020     

8.2 Đỗ Thị Hoàn   Xã Khôi kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 21/05/2020     

8.3 Đỗ Thị Mỹ Hoạt   Phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 21/05/2020     

8.4 Đỗ Thị Kim Chi   Phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 21/05/2020     

8.5 Đỗ Quốc Vương   Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 21/05/2020     

8.6 Phạm Tiến Lương   Phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 21/05/2020     

8.7 Phạm Tiến Đạt   Phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 21/05/2020     

8.8 Phạm Thúy Bình   Phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 21/05/2020     

8.9 Phùng Huy Phú   Phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 21/05/2020     



 
 

 
  

9 Vương Thị Hường 
Thành viên Ban 

Kiểm soát 
Phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 21/05/2020 

    

9.1 Vương Văn Đương   Phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 21/05/2020     

9.2 Vương Thị Nhiên Thủ quỹ Phường Tân Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 21/05/2020     

9.3 Nguyễn Quý Dương   Phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 21/05/2020     

9.4 Nguyễn Anh Thư   Phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 21/05/2020     

9.5 Nguyễn Quỳnh Trang   Phường Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 21/05/2020     
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